
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00172763 Trần Lập Minh 17/10/1983
Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên 
ngành Công nghệ chế tạo máy)

Định giá xây dựng III

2 HTV-00126589 Trần Quang Hải 09/01/1976
Kỹ sư Tự động hóa các xí nghiệp 
công nghiệp, ngành điện khí hoá và 
cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

3 HTV-00193743 Hoàng Văn Linh 25/08/1995 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí động lực Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật xử lý 
chất thải rắn

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước 
– thoát nước

II

6 HTV-00164566 Võ Mạnh Tài 01/01/1990
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

7 HTV-00175681 Lê Quang An 16/12/1977 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

8 HTV-00193746 Nguyễn Hồng Hà 17/02/1994
Kỹ sư Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

11 HTV-00032481 Vũ Duy Thám 15/12/1979 Thủy lợi ngành Thủy điện
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công 
trình  cấp nước - thoát nước

II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước 
– thoát nước

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật xử lý 
chất thải rắn

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước 
– thoát nước

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật xử lý 
chất thải rắn

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước 
– thoát nước

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật xử lý 
chất thải rắn

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước 
– thoát nước

II

16 HTV-00164571 Tăng Hoàng Nam 09/05/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện, 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

17 HTV-00126402 Ngô Quang Đạt 28/02/1984 Kỹ sư Xây dựng – Cấp thoát nước Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

18 HTV-00193750 Trần Thị Ngọc Ánh 04/03/1994 Kỹ sư quản lý xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

19 HTV-00075216 Trịnh Công Sơn 23/02/1985 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng III

20 HTV-00149289 Nguyễn Hoàng Vũ 03/01/1986
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

21 HTV-00193751
Nguyễn Đình Hồng 
Dương

02/11/1985 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III
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Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - 
điện tử

23/01/1997Vũ Văn Huy4 HTV-00193744

5 Phạm Thị Thanh Nhàn 02/10/1980 Kỹ sư Công nghệ và môi trườngHTV-00193745

9 Dương Đình Diệu 08/08/1980 Kỹ sư Cầu đườngHTV-00087168

10 Trần Mạnh Trung 13/08/1981 Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngHTV-00087169

12 Nguyễn Phương Thắng 09/06/1983
Kỹ sư Thủy lợi ngành công trình 
Thủy điện

HTV-00044462

13 Nguyễn Đan Bảo Linh 12/08/1988 Kỹ sư Kỹ thuật môi trườngHTV-00193747

14 Nguyễn Văn Thanh 01/06/1987 Kỹ sư Kỹ thuật môi trườngHTV-00193748

15 Trần Thị Linh 14/09/1986
Cử nhân khoa học ngành Môi 
trường

HTV-00193749


